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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Bạo lực học đường thường diễn ra ở 
A. Gia đình.    B. Trường học, cơ sở giáo dục.  C. Khu du lịch.    D. Doanh nghiệp 
Câu 2: Hành động nào không phải là biểu hiện của bạo lực học đường về thể chất
A. Cho bạn chép bài                        B. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập. 
C. Xâm hại thân thể, sức khỏe.       D. Cố ý gây tổn thất về thể chất của người khác 
Câu 3: Biểu hiện của bạo lực học đường về tinh thần là
[bookmark: _Hlk128471802]A. Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người khác.
B. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
C. Đánh đập bạn bè khác lớp.
D. Véo tai, giật tóc một bạn khi đang nô đùa.
Câu 4: Nghị định 80/2017/NĐ-CP Quy định về
A. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
B. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
C. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
D. Môi trường gia đình hòa thuận, phòng, chống bạo lực gia đình.
Câu 5: Quản lí tiền hiệu quả là 
A. Biết tiêu tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục đích như dự kiến.
B. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục đích như dự kiến.
C. Biết cất giữ tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục đích như dự kiến.
D. Biết mua sắm tất cả mọi thứ theo nhu cầu của bản thân.
Câu 6: Nội dung nào không đúng khi nói về ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả?
A. Giúp cân bằng tài chính hiện tại.
B. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện dự định tương lai.
C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian.
D. Đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Câu 7: Quản lí tiền có hiệu quả là việc của 
A. Ông bà.             B. Bố mẹ.                   C. Học sinh.              D. Tất cả mọi người.
[bookmark: _Hlk128471948][bookmark: _Hlk117239945]Câu 8: Văn bản pháp luật nào dưới đây có nội dung quy định về phòng chống bạo lực học đường?
[bookmark: _Hlk128471976]A. Nghị định 79/2017/NĐ-CP.              B. Nghị định 80/2017/NĐ-CP.
C. Nghị định 81/2017/NĐ-CP.              D. Nghị định 82/2017/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk117239841]Câu 9: Nguyên tắc nào sau đây không phải là cách quản lý tiền hiệu quả?
[bookmark: _Hlk128472025]A. Sử dụng tiền hợp lí, hiệu quả.                                  B. Gửi tiết kiệm một phần trong thu nhập.
C. Sử dụng tiền mua những thứ mà mình thích.          D. Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm.
Câu 10.  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học đường?
A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân
B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập.
C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiến an toàn.
D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kỉ luật.
[bookmark: _Hlk128472060]Câu 11:Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh cần tránh hành vi nào dưới đây?
[bookmark: _Hlk128472078]A. Giữ kín và tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn.                      B. Rời khỏi vị trí nguy hiểm.
C. Kêu cứu để thu hút sự chú ý.                    D. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.
[bookmark: _Hlk128472106]Câu 12: Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
[bookmark: _Hlk128472120]A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng báo cho những người lớn đáng tin cậy 
[bookmark: _Hlk128472173]Câu 13: Thiếu đức tính tiết kiệm, con người dễ rơi vào
[bookmark: _Hlk128472190]A. Phung phí, hư hỏng.       B. Hoàn thiện.               C. Hà tiện.              D. Bao dung.
[bookmark: _Hlk128470223]Câu 14: Trong các câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây, câu nào nói về đức tính tiết kiệm? 
A. Học, học nữa, học mãi.                        B. Có công mài sắt có ngày nên kim.
[bookmark: _Hlk128470190]C. Tích tiểu thành đại.                              D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Đáp án trắc nghiệm
[bookmark: _GoBack]II. Tự luận: 
[bookmark: _Hlk128472220][bookmark: _Hlk128468396]Câu 1: Thế nào là quản lý tiền? Nêu một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả? 
Gợi ý trả lời: 
* Khái niệm: Quản lí tiền là biết cách sử dụng tiền hợp lí, có hiệu quả.
* Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả. Để quản lí tiền hiệu quả, em cần:
- Sử dụng tiền hợp lí: Chi tiêu có kế hoạch, chỉ vay tiền khi thực sự cần thiết và phải trả đúng hẹn.
- Đặt mục tiêu và thực hiện tiết kiệm tiền: Đặt mục tiêu tiết kiệm, không lãng phí điện nước, thức ăn.
- Học cách kiếm tiền phù hợp: Kiếm tiền bằng việc tái chế, làm đồ thủ công để bán, làm phụ giúp bố mẹ. nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm để lấy lãi ..
[bookmark: _Hlk128472247][bookmark: _Hlk117060998]Câu 2: Biết tin A bị S bạn học cùng lớp bắt nạt nhiều lần, bạn thân của A là T vô cùng tức giận. T có ý định sẽ rủ thêm mấy bạn chặn đường dạy cho S một bài học.
 a. Em hãy nhận xét về hành vi của S, T trong tình huống trên?
 b. Nếu biết sự việc đó, em sẽ nói gì với A và T?
Gợi ý trả lời: 
a. Hành vi của S và T trong tình huống trên là sai vì đó là những biểu hiện của bạo lực học đường, vi phạm kỷ luật trường lớp, vi phạm pháp luật.
b. HS tự đưa phương án trả lời
Câu 3: Bài tập tình huống
[bookmark: _Hlk128472278][bookmark: _Hlk117240720]A là bạn cùng lớp với B, do có xích mích trên mạng xã hội với các bạn trong lớp nên A bị các bạn trong lớp xa lánh và lập nhóm nói xấu A với mọi người. Điều này ảnh hưởng không tốt đến việc học tập và sinh hoạt của A.
a. Em có đồng tình với các bạn trong lớp đối với A không?  Vì sao? 
b. Nếu là B em hãy đề xuất một số cách để giúp A trong tình huống trên. 
Gợi ý trả lời:
a .Em không đồng tình với cách cư xử của các bạn trong lớp đối với A .
·  Vì:
+ Đó là hành vi bạo lực học đường. 
+ Làm tổn hại đến tinh thần của bạn A, làm ảnh hưởng không tốt đến việc học tập và sinh hoạt của A.
+ Việc làm của các bạn còn có những biểu hiện của vi phạm pháp luật, khi đã xúc phạm đến nhân cách và nhân phẩm của A.
b. Nếu là B, em sẽ giúp A giải quyết bằng một số cách: HS tự đề xuất các cách giải quyết
[bookmark: _Hlk128468488]Câu 4: Bài tập tình huống
Dịp Tết vừa qua, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một món đồ chơi hấp dẫn, H đã dùng số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình.
a, Em có nhận xét gì về việc làm của H?
b, Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?
Gợi ý trả lời: 
a. H quản lý tiền chưa hiệu quả
b. Đưa ra lời khuyên cho bạn H và biện pháp quản lí tiền hiệu quả của bản thân
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